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	HẠNG A: 17  ĐƠN VỊ  Trong đó:

    - 17 đơn vị (từ số thứ tự 01 đến 17) đủ điều kiện xem xét xếp hạng A (Đạt số điểm từ 190 đến 198; đạt 4/4 chỉ tiêu; Nội bộ đoàn kết; không có cá nhân thuộc cơ quan Cục hoặc Chi cục trưởng trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự; Các mặt công tác khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ). 

	1 
	HƯNG YÊN
	200
	198
	A
	A
	
	- Đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc, số tiền tồn (89% về việc, 54% về tiền, giảm -6% về việc, giảm -5% số tiền tồn chuyển kỳ sau);

- Tăng thụ lý mới về tiền 31%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. Các mặt công tác khác đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Các mặt công tác khác đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	2 
	CAO BẰNG 
	200
	196
	A
	A
	
	- Đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc, số tiền tồn (98% về việc, 78% về tiền, giảm -65% về việc, giảm -22% số tiền tồn chuyển kỳ sau);

- Tăng thụ lý mới cả về việc và tiền (trên 10% về việc; 23% về tiền);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	

	3 
	LẠNG SƠN
	196
	196
	A
	A
	
	- Đạt 4/4 chỉ tiêu (956% về việc; 83% về tiền; giảm -35% số việc chuyển kỳ sau; giảm -39% số tiền chuyển kỳ sau);

- Tăng thụ lý mới về tiền 198%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.

- Các mặt công tác khác đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	4 
	LAI CHÂU
	197,5
	195
	A
	A
	
	- Đạt 4/4 chỉ tiêu (97% về việc; 80% về tiền; giảm -6% số việc chuyển kỳ sau; giảm -24% số tiền chuyển kỳ sau);

- Tăng thụ lý mới về tiền 79%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.

- Các mặt công tác khác đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	5 
	QUẢNG NAM
	196,5
	195
	A
	A
	
	- Đạt 4/4 chỉ tiêu (90% về việc; 70% về tiền; giảm -9% số việc chuyển kỳ sau; giảm -36% số tiền chuyển kỳ sau);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.

- Các mặt công tác khác đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	6 
	HÀ TĨNH
	200
	194
	A
	A
	
	- Đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc, số tiền tồn (93% về việc, 72% về tiền, giảm -14% về việc, giảm -20% số tiền tồn chuyển kỳ sau);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	

	7 
	QUẢNG BÌNH
	198
	194
	A
	A
	
	- Đạt 4/4 chỉ tiêu (90% về việc; 62% về tiền; giảm -6% số việc chuyển kỳ sau; giảm -14% số tiền chuyển kỳ sau);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.

- Các mặt công tác khác đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	8 
	THÁI BÌNH
	199
	194
	A
	A
	
	- Đạt 4/4 chỉ tiêu (90% về việc; 35% về tiền; giảm -20% số việc chuyển kỳ sau; giảm -45% số tiền chuyển kỳ sau);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.

- Các mặt công tác khác đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	9 
	BẮC KẠN
	197
	193
	A
	A
	
	- Đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu (98% về việc; 89% về tiền; giảm -5% số việc chuyển kỳ sau; -83% số tiền chuyển kỳ sau);
- Tăng thụ lý mới cả việc và tiền (trên 10% về việc và 51% về tiền thụ lý); 
- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 
- Các mặt công tác khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	

	10 
	ĐIỆN BIÊN
	200
	193
	A
	A
	
	- Đạt và vượt  4/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc, số tiền tồn (98% về việc, 91% về tiền, giảm -12% về việc, giảm -68% số tiền tồn chuyển kỳ sau);
- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 
- Các mặt công tác khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	


	11 
	KHÁNH HÒA
	200
	193
	A
	A
	
	- Đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc, số tiền tồn (83% về việc, 65% về tiền, giảm -6% về việc, giảm -8% số tiền tồn chuyển kỳ sau);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.  

- Các mặt công tác khác đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	12 
	THỪA THIÊN - HUẾ
	198
	193
	A
	A
	
	- Đạt 4/4 chỉ tiêu (80% về việc; 34% về tiền; giảm -18% số việc chuyển kỳ sau; giảm -8% số tiền chuyển kỳ sau);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.

- Các mặt công tác khác đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	13 
	KIÊN GIANG
	200
	193
	A
	A
	
	- Đạt 4/4 chỉ tiêu (76% về việc; 47% về tiền; giảm -8% số việc chuyển kỳ sau; giảm -14% số tiền chuyển kỳ sau);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.

- Các mặt công tác khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	

	14 
	ĐẮK LẮK
	200
	192
	A
	A
	
	- Đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc, số tiền tồn (86% về việc, 47% về tiền, giảm -12% về việc, giảm -68% số tiền tồn chuyển kỳ sau);
- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.
-  Các mặt công tác khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	

	15 
	BÌNH DƯƠNG
	200
	192
	A
	A
	
	- Đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc, số tiền tồn (76% về việc, 32% về tiền, giảm -4% về việc, giảm -17% số tiền tồn chuyển kỳ sau);

- Tăng thụ lý mới về tiền 27%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	

	16 
	TP. HỒ CHÍ MINH
	200
	190
	A
	A
	
	- Đạt 4/4 chỉ tiêu (78% về việc; 44% về tiền; giảm -25% số việc chuyển kỳ sau; giảm -39% số tiền chuyển kỳ sau);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự;

- Các mặt công tác khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	

	17 
	ĐỒNG THÁP
	200
	190
	A
	A
	
	- Đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc, số tiền tồn (88% về việc, 49% về tiền, giảm -3% về việc, giảm -13% số tiền tồn chuyển kỳ sau);

- Tăng thụ lý mới cả về việc lẫn về tiền (việc 14%; tiền 19%);

- Nội bộ đoàn kết, không có cá nhân bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
	

	HẠNG B:  34   ĐƠN VỊ , trong đó:
-  01 đơn vị (số 1)  Đạt số điểm từ 190 đến 198; đạt 4/4 chỉ tiêu; Nội bộ đoàn kết; không có cá nhân thuộc cơ quan Cục hoặc Chi cục trưởng trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự; Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhưng do có liên quan đến vụ việc của dệt Long An nên trên cơ sở đề nghị của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ngành, Bộ trưởng đã quyết định nghị xếp hạng B.
       - 17 đơn vị (từ số thứ tự 2 đến 18) đạt số điểm từ 184 đến 194 điểm đạt 3/4  tiêu được giao, chỉ tiêu còn lại không thấp hơn chỉ tiêu được giao từ 15% trở lên: Nội bộ đoàn kết; không có cá nhân thuộc cơ quan Cục hoặc Chi cục trưởng trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự; Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01 đơn vị đạt 3/4 chỉ tiêu nhưng có cá nhân bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do đơn vị tự phát hiện, chủ động đề nghị xử lý.

(Quảng Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Sóc TRăng, An Giang, Tây Ninh, Sơn La, Bình Định, Hải Phòng, Tuyên Quang, Hà Nam, Quảng Trị, Yên Bái, Bình Thuận, Gia Lai, Thái Nguyên, Cần Thơ)

  -  16 đơn vị (từ số thứ tự 19 đến số 34) sau khi họp tổ công tác 5 đơn vị thống nhất xem xét xếp hạng B đạt số điểm từ 186 đến 192; đạt 2/4 chỉ tiêu; Nội bộ đoàn kết; không có cá nhân thuộc cơ quan Cục hoặc Chi cục trưởng trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự; Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có 01 đơn vị có Chi cục trưởng bị kỷ luật buộc thôi việc do sai phạm trình tự, thủ tục trong quá trình giải quyết hồ sơ thi hành án do đơn vị tự phát hiện và xử lý.

(Vĩnh Long, Cà Mau, Ninh Bình, Lào Cai, Bắc Giang, Bình Phước, Tiền Giang, Lâm Đồng, Kon Tum, Đăk Nông, Thanh Hóa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bắc Ninh, Hải Dương, TRà Vinh, Nam Định)

	1
	LONG AN
	198
	191
	A
	A
	
	- Đạt 4/4 chỉ tiêu (75% về việc; 34% về tiền; giảm -5% số việc chuyển kỳ sau; giảm -7% số tiền chuyển kỳ sau);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.

- Các mặt công tác khác đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	Có liên quan đến vụ việc của Công ty dệt Long An

	 2


	QUẢNG NINH
	200
	194
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (83% về việc, 39% về tiền, giảm -15% số tiền chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau: 0%) ;

- Tăng thụ lý mới về việc 12%

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	   3
	NGHỆ AN
	196,5
	192
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (91% về việc; về tiền 40%; giảm -5% số việc chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau +27% ;

- Tăng thụ lý mới về tiền 26%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

 - Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	  4
	   ĐÀ NẴNG
	197
	191
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số tiền chuyển kỳ sau (80% về việc, 50% về tiền, giảm -27% số tiền có điều kiện chuyển kỳ sau); gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau  -1%;

- Tăng thụ lý mới về tiền 140%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	   5
	  SÓC TRĂNG
	192
	190
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (77% về việc; 32% về tiền; giảm -11% số tiền chuyển kỳ sau).

- Gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau: 

-1%.

- Tăng thụ lý mới về tiền 11%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	 6
	   AN GIANG
	197
	187
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (74% về việc; 39% về tiền; giảm -18% số tiền chuyển kỳ sau);

- Gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau -1%; 

- Đảm bảo tiêu chí chỉ tiêu còn lại không thấp hơn chỉ tiêu được giao 15%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.
- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	7
	  TÂY NINH
	197
	187
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (72% về việc; 39% về tiền; giảm -9% số việc chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau +21%;

- Tăng thụ lý mới về tiền 17%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	  8
	SƠN LA

	192,5
	193
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (90% về việc; 41% về tiền; giảm -10% số việc chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau +27%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 
-  Tăng thụ lý mới về tiền 21%
- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	  9
	BÌNH ĐỊNH
	195
	192
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số tiền tồn (85% về việc, 40% về tiền, giảm -9% số tiền chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau 8%.
 Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	10
	HẢI PHÒNG
	200
	192
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc chuyển kỳ sau (79% về việc, 37% về tiền, giảm -5% về việc chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau +74%;

- Tăng thụ lý mới về tiền 59%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	11
	TUYÊN QUANG
	190
	191
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (93% về việc; 44% về tiền; giảm -10% số tiền chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau  +18%;

- Tăng thụ lý mới về tiền 11%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	12
	HÀ NAM
	193
	191
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc chuyển kỳ sau (91% về việc, 43% về tiền, giảm -6% về việc chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau ( +22%);

- Tăng thụ lý mới về việc 18%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	 13
	QUẢNG TRỊ
	200
	190
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (91% về việc; 68% về tiền; giảm -16% số việc chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau +53%;

- Tăng thụ lý mới về tiền 44%

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	  14
	YÊN BÁI
	194
	189
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (94% về việc; 37% về tiền; giảm -22% số tiền chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau;

- Tăng thụ lý mới về tiền 18%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	  15
	BÌNH THUẬN
	189
	188
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (77% về việc; 45% về tiền; -3% số tiền chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau 31%;

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	  16
	GIA LAI
	195
	185
	B
	B
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số tiền chuyển kỳ sau (76% về việc, 36% về tiền, giảm -4% số tiền tồn chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+13%);

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự. 

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	

	17
	THÁI NGUYÊN
	 194
	190
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (90% về việc; 41% về tiền)

 - Gần đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (-2%) và chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau tăng không quá cao (1%).

- Nội bộ đoàn kết. Không có cá nhân thuộc cơ quan Cục và Lãnh đạo Chi cục trực thuộc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.
- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	

	18
	CẦN THƠ
	188,5
	188
	B
	B
	
	- Đạt và vượt 3/4 chỉ tiêu (76% về việc; 32% về tiền; giảm -3% số việc chuyển kỳ sau); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau;

- Tăng thụ lý mới cả về việc và tiền (10% về việc; 19% về tiền)

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

01 Chi cục trưởng bị kỷ luật buộc thôi việc. Đơn vị tự phát hiện và xử lý nên đề nghị xem xét xếp hạng B.
	Đơn vị có cá nhân bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc nhưng đơn vị tự phát hiện, chủ động xử lý nên đề nghị xem xét xếp hạng B.

	19
	VĨNH LONG
	198.5
	192
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (74% về việc; 48% về tiền); 

- Gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau -1%; không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (+27%);
- Tăng thụ lý mới về tiền 37 %;

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (74% về việc; 48% về tiền); 

- Tăng thụ lý mới về tiền 37 %;

	20
	CÀ MAU
	194
	191
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (77% về việc; 33% về tiền); 

- Gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (-1%); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (5%);
- Tăng thụ lý mới về tiền 39 %;

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (77% về việc; 33% về tiền); 

- Tăng thụ lý mới về tiền 39 %;

	  21
	NINH BÌNH
	193
	191
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (76% về việc; 37% về tiền)

- Gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (-1%); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (+5%);
- Chỉ tiêu giảm tiền giảm tiền chuyển kỳ sau tăng không quá cao (+5%)

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (76% về việc; 37% về tiền);

-  Chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau tăng không quá cao (+5%).

	  22
	LÀO CAI
	197
	190
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (95% về việc; 52% về tiền); 

- Gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (-3%); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (+311%); Tiền thụ lý mới tăng đột  biến so với đầu năm  503%
 - Tăng thụ lý mới về tiền 136%

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (95% về việc; 52% về tiền); 
Tiền thụ lý mới tăng đột  biến so với đầu năm  503%
 - Tăng thụ lý mới về tiền 136%

	   23
	BẮC GIANG
	192
	190
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (86% về việc; 38% về tiền); 
- Gần đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau 0%; không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+4%);

- Tăng thụ lý mới về tiền 48%.

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (86% về việc; 38% về tiền); Gần đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau 
- tăng thụ lý mới về tiền 48%.

	24
	BÌNH PHƯỚC
	194
	189
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (78% về việc; 39% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+8%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+1%);  

- Tăng thụ lý mới về tiền 14%

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (78% về việc; 39% về tiền); 
- Tăng thụ lý mới về tiền 14%

	25
	TIỀN GIANG
	194
	189
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (75% về việc; 39 % về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+2%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+8%);
- Tăng thụ lý mới về tiền 16%
- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ

- 01 Chi cục trưởng bị kỷ luật buộc thôi việc do sai phạm trình tự, thủ tục trong quá trình giải quyết hồ sơ thi hành án;   Do đơn vị tự phát hiện và xử lý.
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (75% về việc; 39 % về tiền); 
- Tăng thụ lý mới về tiền 16%
- 01 Chi cục trưởng bị kỷ luật buộc thôi việc do sai phạm trình tự, thủ tục trong quá trình giải quyết hồ sơ thi hành án do đơn vị tự phát hiện và xử lý.

	26
	LÂM ĐỒNG
	197
	189
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (73% về việc; 39% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+7%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+18%);
- Tăng thụ lý mới về tiền 13%

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (73% về việc; 39% về tiền); 
- Tăng thụ lý mới về tiền 13%

	27
	KON TUM
	190
	188
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (86% về việc; 40% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (-2%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+4%);

- Gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (-2%);

- Chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau tăng không quá cao (+4%)

 - Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (86% về việc; 40% về tiền); 
- Gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (-2%);
- Chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau tăng không quá cao (+4%)



	28
	ĐẮK NÔNG
	190
	187
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (80% về việc; 40% về tiền)

- Chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau tăng không quá cao (+1%); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (+9%);
- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (80% về việc; 40% về tiền)

- Chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau tăng không quá cao (+1%); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (+9%);

	29
	THANH HÓA
	191
	186
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (83% về việc; 43% về tiền): 

- Gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (-1%); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (+41%);
- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (83% về việc; 43% về tiền): 
- Gần đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (-1%); không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (+41%) nhưng đơn vị có địa bàn rộng, 27 đơn vị hành chính cấp huyện trong đó có 11 huyện miền núi.

	 30
	BẮC NINH
	199
	182
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (88% về việc; 38% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+3%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+72%); 

- Tăng thụ lý mới về tiền 42%

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	Đạt 2/4 chỉ tiêu được giao, nhưng những chỉ tiêu còn lại cao  6,5%  và  75%

	 31
	HẢI DƯƠNG
	192
	190
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (86% về việc; 33% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+7%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+132%);
- Tăng thụ lý mới về tiền 190 %

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Đạt 2/4 chỉ tiêu được giao, 02 chỉ tiêu   còn lại cao 10,5 %   và 135,5%

	32
	TRÀ VINH
	193.5
	190
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (77% về việc; 41% về tiền); 

- Gần đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (-2%); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+41%);
- Tăng thụ lý mới về việc 11%

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Đạt 2/4 chỉ tiêu được giao, 01 chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau cao 44%

	33
	BÀ RỊA – VŨNG TÀU
	191
	186
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (80 % về việc; 37% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+15%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+50%);

-  Tăng thụ lý mới về tiền 11 %;

- Xử lý án hành chính còn chậm;

 - Việc thu hồi tài sản trong vụ Epco-Minh Phụng chậm triển khai dù đã được chỉ đạo nhiều lần; 

- Một số khiếu nại, tố cáo trong công tác thi hành án dân sự còn chậm xử lý.
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (80 % về việc; 37% về tiền); 
- Đạt 2/4 chỉ tiêu (80 % về việc; 37% về tiền); 
Cục có văn bản giải trinh:

1. Việc theo dõi thi hành án hành chính: Tổng số có 32 việc; đã thi hành xong 18 việc; đang theo dõi 14 việc. Cơ quan THADS đã thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục theo dõi THA Hành chính.

2. Vụ Tăng Minh Phụng: Ngày 27/11/2018, Cục THADS đã tổ chức cưỡng chế thi hành xong vụ việc (bảo đảm an toàn, hiệu quả, hoàn thành việc giao quyền sử dụng đất cho người mua tài sản thuộc sở hữu chung).

3. Giải quyết khiếu nại, tố cáo: Về khiếu nại, đã giải quyết xong 42/43 việc (đạt 97,72 %); Về tố cáo, đã giải quyết xong 02/02 việc (đạt 100%).

	34
	NAM ĐỊNH
	187
	180
	B
	B
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (89% về việc; 46% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau  và giảm tiền chuyển kỳ sau 
- Tăng thụ lý mới về tiền 12 %;

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Có giải trình về việc không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau  và giảm tiền chuyển kỳ sau. Đơn vị có 6 năm liền hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu. 

	    HẠNG C :  10 ĐƠN VỊ, trong đó:

   - Có 02 đơn vị (từ số 1 đến 2 ) đạt 4/4 chỉ tiêu (Đồng Nai, Hòa Bình) nhiều đơn thư khiếu nại vượt cấp (Hòa Bình); có nhiều cá nhân bị xử lý kỷ luật thuộc đối tượng không được xem xét xếp hạng A, B (Đồng Nai).
   -  01 đơn vị (Hậu Giang) đạt 3/4 chỉ tiêu nhưng  có nhiều cá nhân bị xử lý kỷ luật thuộc đối tượng không được xem xét xếp hạng A, B.
   - 07 đơn vị (từ số thứ tự 4 đến số 11) đạt 2/4 chỉ tiêu nhưng 02 chỉ tiêu còn lại (giảm việc và tiền tăng trên 10%) hoặc đạt ¼ chỉ tiêu 

	1.
	HÒA BÌNH
	200


	192
	C
	C
	
	- Đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc, số tiền tồn (96% về việc, 53% về tiền, giảm -18% về việc, giảm -31% số tiền tồn chuyển kỳ sau);

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.

-Mất đoàn kết nội bộ, nhiều đơn thư khiếu nại cấp dưới tố cáo Lãnh đạo Cục. Cục trưởng phải kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành
	- Mất đoàn kết nội bộ, đơn thư , khiếu nại, tố cáo, phản ánh trong nội bộ 

	 2
	ĐỒNG NAI
	191
	181
	C
	C
	
	- Đạt và vượt 4/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc, số tiền tồn (76% về việc, 39% về tiền, giảm -5% về việc, giảm -12% số tiền tồn chuyển kỳ sau);

- 01 Phó Cục trưởng bị kỷ luật khiển trách;

- 01 CCT bị kỷ luật cảnh cáo do UB kiểm tra huyện ủy phát hiện, vi phạm điều kiện xem xét xếp hạng A,B;

- 01 Nguyên CCT bị kỷ luật buộc thôi việc 
	Có nhiều cán bộ bị kỷ luật, thuộc trường hợp không được xếp hạng A, hạng B 



	3
	HẬU GIANG
	192
	186
	C
	C
	
	- Đạt và vượt 3/4 chỉ tiêu về việc, về tiền, giảm số việc chuyển kỳ sau (73% về việc, 46% về tiền, giảm -6% số việc chuyển kỳ sau);

- Không đạt chỉ tiêu giảm tiền chuyển kỳ sau (+7%);

- Tăng số tiền thụ lý mới 22%

- Nguyên Phó Cục trưởng có sai phạm trong năm 2018 và bị xử lý kỷ luật.
- 01 CCT bị kỷ luật khiển trách do vi phạm kỷ luật lao động và thiếu gương mẫu trong việc chấp hành quy định về thời gian làm việc và quan hệ nam nữ thiếu trong sáng
	Có nhiều cán bộ bị kỷ luật, thuộc trường hợp không được xếp hạng A, hạng B 



	4
	BẾN TRE
	196
	190
	B
	C
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (76% về việc; 39% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+14%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+16%);
- Tăng thụ lý mới cả về việc và tiền (10% về việc; 25% về tiền);

-  Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (76% về việc; 39% về tiền); 
 02 chỉ tiêu còn lại tăng trên 10%

	5
	VĨNH PHÚC
	187
	184
	B
	C
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (88% về việc; 35% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+12%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+32%);
- Tăng thụ lý mới về tiền 18 %;

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Đạt 2/4 chỉ tiêu được giao.

02 chỉ tiêu còn lại tăng trên 10%

	6
	NINH THUẬN
	188
	184
	B
	C
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (80% về việc; 49% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+28%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+10%);
 - Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ
	Đạt 2/4 chỉ tiêu được giao, 02 chỉ tiêu còn lại tăng trên 10%

	7
	HÀ GIANG
	186
	181
	B
	C
	
	- Đạt 2/4 chỉ tiêu (96% về việc; 61% về tiền); không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+11%) và giảm tiền chuyển kỳ sau +31%);
-  Tăng thụ lý mới về tiền 17 %

- Các mặt công tác khác hoàn thành tốt nhiệm vụ.
	Đạt 2/4 chỉ tiêu được giao, 02 chỉ tiêu   còn lại cao 15,5 %   và  35,5%

	8
	BẠC LIÊU
	196
	188
	C
	C
	
	- Đạt 1/4 chỉ tiêu (75% về việc); 

- Không đạt chỉ tiêu về tiền (+31); giảm việc chuyển kỳ sau (9%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+94%);
- Tăng thụ lý mới về tiền 49%;
	chỉ đạt ¼ chỉ tiêu



	9
	PHÚ YÊN
	190
	186
	C
	C
	
	- Đạt 1/4 chỉ tiêu (77% về việc);

- Không đạt chỉ tiêu về tiền (+6%); giảm việc chuyển kỳ sau (+20%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+828%);
- Đơn vị có số tiền thụ lý mới tăng 193%;


	chỉ đạt ¼ chỉ tiêu



	 10
	QUẢNG NGÃI
	194
	190
	C
	C
	
	- Đạt 1/4 chỉ tiêu (74% về việc);

- Không đạt chỉ tiêu về tiền (+27%); giảm việc chuyển kỳ sau (+0%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+22%);
- Tăng thụ lý mới về tiền 42%;
	chỉ đạt ¼ chỉ tiêu



	HẠNG D: 02 ĐƠN VỊ. Trong đó:

 - 01 đơn vị (Phú Thọ) đạt 3/4 chỉ tiêu nhưng có 03 cá nhân bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, buộc thôi việc, đang xem xét xử lý hình sự;
- 01 đơn vị (Hà Nội) - Đạt 1/4 chỉ tiêu (77% về việc); Đơn vị có 04 cá nhân bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên và bị khởi tố hình sự.

	1
	PHÚ THỌ
	195
	190
	D
	D
	
	- Đạt 3/4 chỉ tiêu (82% về việc, 46% về tiền, giảm -9% số tiền chuyển kỳ sau); 

- Không đạt chỉ tiêu giảm việc chuyển kỳ sau (+26%)

- 02 CCT và 01 Kế toán trưởng thuộc Chi cục bị xử lý kỷ luật cảnh cáo, đang xem xét xử lý hình sự;
	Đạt ¾ chỉ tiêu nhưng đơn vị có cá nhân bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên hoặc bị khởi tố hình sự.

	 2
	HÀ NỘI
	179.5
	185
	D
	D
	
	- Đạt 1/4 chỉ tiêu (77% về việc);

- Không đạt chỉ tiêu về tiền (+19%); giảm việc chuyển kỳ sau (+27%) và giảm tiền chuyển kỳ sau (+53%);
- Tăng thụ lý mới về tiền 33%;

- 01 Phó Chánh Văn phòng đang bị tạm giam chờ xử lý hình sự

- 02 trường hợp kỷ luật buộc thôi việc;

- 02 trường hợp kỷ luật khiển trách;

- 02 trường hợp kỷ luật hạ bậc lương
	Đạt ¼ chỉ tiêu và Đơn vị có cá nhân bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên và bị khởi tố hình sự
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